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TOÀ ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH VĨNH LONG     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

Bản án số: 63/2025/DS-PT 
Ngày: 28/3/2025                                               
V/v: Tranh chấp hợp đồng 

vay tài sản. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

 

 -                                              

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B    n       n  B n  

Các Thẩm phán:                       B  Sơn Nữ P   Ca 

                                                    Ôn  N uyễn Văn Dũn  

-   ư ký    ê   òa: b   ỗ     Bíc  Liễu –   ẩm tra viên   a án n  n d n 

t n  V n  Lon   

 -               k                                tham gia phiên tòa: ông 

N uyễn An   uấn, Kiểm sát viên  

 Trong n  y 28 t án  3 năm 2025 t i tr  s    a án n  n d n t n  V n  Lon  

  t    p  c t ẩm c n    ai v  án t      số: 20/2025/ LP -DS, ngày 10 tháng 02 

năm 2025, về việc: “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản ”   

Do bản án d n s  sơ t ẩm số: 03/2025/DS-ST, ng y 03 t án  01 năm 2025 

c a   a án n  n d n  uyện Lon    , t n  V n  Lon  b    án  cáo  

  eo Quyết đ n  đưa v  án ra   t    p  c t ẩm số: 50/2025/Q  - PT, ngày 

06 t án  3 năm 2025,  iữa: 

1 N uyên đơn: b   r n    u  , sin  năm 1970    a c  : ấp A,  ã A,  uyện 

C, t n    n    áp ( vắn  m t)  

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn là anh  uỳn  Duy K, sin  năm 

1992    a c  : ấp B,  ã  ,  uyện M, t n  V n  Lon   (  eo văn bản  y quyền n  y 

24/3/2025) (có m t) 

2 B  đơn: 

2.1. Ông  rần Văn  1, sin  năm 1984 (có m t) 

2.2. Bà  in      L  C, sin  năm 1982 (có m t) 

Cùn  đ a c  : ấp P,  ã P,  uyện L, t n  V n  Lon     m tr : ấp  ,  ã  , 

 uyện L, t n  V n  Lon . 

3 N ười có quyền  ợi, n   a v   iên quan:  n  N uyễn  ữu  , sin  năm 

1975    a c  : ấp  ,  ã  ,  uyện L, t n  V n  Lon  (có m t) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo đơn khởi kiện ngày 26/7/2024 của nguyên đơn Trịnh Thu H và trong 

quá trình tham gia tố tụng anh Huỳnh Duy K là người đại diện hợp pháp của 
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nguyên đơn trình bày:  

Trên cơ s  quen biết, v o n  y 13/9/2023 b  H có cho ông N uyễn  ữu   và 

ông  rần Văn  1 vay số tiền 250 000 000 đ n , m c đíc  vay m   ư n   ùn vốn 

  m ăn c un  v  có  ập  iấy mượn tiền đề n  y 13/9/2023,   i vay tiền t   các bên 

có t ỏa t uận  ãi suất    5%/t án    uy n iên, sau một t ời  ian   m c un  t    n  

T và ông H1 p át sin  m u t uẫn,  n  T    n  c n  ợp tác   m ăn với  n  H1 nữa, 

ông T để   i to n bộ t i sản tron   ư n  c o  n  H1   ến n  y 03/01/2024, vợ 

c  n   n  H1, bà C đã viết tờ cam  ết  ác n ận nợ b   H số tiền 250 000 000 đ n    

K  n  n ớ c  t ể về t ời  ian, b  H có  ốt   i  ần  ượt số tiền 68 500 000 

đ n  v  25 000 000 đ n   Sau   i  ốt   i b  H cho ông H1 vay cả  ai số tiền n y, 

   n  có   m biên n ận, n ưn   n  H1 có t ừa n ận tron  đo n   i  m điện t o i  

Nay bà H    i  iện yêu cầu n ư sau: 

Yêu cầu  n  H1 và bà C trả vốn vay 250 000 000 đ n , tiền  ãi tín   ãi từ 

n  y 13/9/2023 đến n  y 13/6/2024 (10 t án ), mức  ãi suất 1 66%/t án  bằn  

41 500 000 đ n , tổn  cộn   ốc v   ãi    291 500 000 đ n  v  yêu cầu trả  ãi đến 

n  y   t    sơ t ẩm  

  ối với   oản vay 68 500 000 đ n  v    oản vay 25 000 000 đ n  yêu cầu 

ông H1 và bà C có n   a v  trả   i số tiền vốn,    n  yêu cầu  ãi suất   

Bị đơn ông Trần Văn H1 trình bày:  

Vào ngày 13/9/2023, ông H1 và ông T có vay c a b  H số tiền 200 000 000 

đ n  v  đến   i   m biên n ận vay tiền t   p ía b  H có cộn  t êm 50 000 000 

đ n   ãi suất c a 05 t án  vay tiền v  được  n  H1 cùn  với  n   T t ốn  n ất    

biên n ận vay số tiền 250 000 000 đ n   Do   m ăn    n  t uận  ợi nên  n  H1 và 

ông T    n  t ể trả số tiền 250 000 000 đ n  c o b    Nay an    a đ n  Ý trả c o 

bà H số tiền 125 000 000 đ n , p ần c n   i 125 000 000 đ n  buộc  n  T p ải trả 

c o c   H. ông H1    n  đ n    trả tiền  ãi, v  b  H đã cộn  50 000 000 đ n  v o 

biên n ận n  y 13/9/2023   

 ối với số tiền 68 500 000 đ n  v  25 000 000 đ n  t    n  H1    n  biết 

v  cũn     n  có n ận  ai số tiền trên nên    n  đ n    trả c o b  H.  

Bị đơn chị Đinh Thị Lý C trình bày: 

Bà C    vợ c a  n  H1, t ốn  n ất với  ời tr n  b y c a  n  H1, bà  C đ n  

   iên đới cùn  với  n  H1 trả số tiền 125 000 000 đ n  c o b  H   ối với số tiền 

68 500 000 đ n  v  25 000 000 đ n  t   b  C    n  biết v  cũn     n  có n ận 

 ai số tiền trên nên    n  đ n    trả  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Hữu T trình bày:  

Ông T và ông H1 quen biết do đi viến  c ùa, sau n iều  ần   p n au   n  T 

biết  n  H1   m n  ề s a motor máy qu t nên quyết đ n   ùn vốn   m ăn c un   

  ời điểm đó  ai n ười    n  có vốn nên vay c a b  H số tiền 250 000 000 đ n , 

 ãi suất 5%/t án  v  có   m  iấy mượn tiền n  y 13/9/2023. Trong quá trình làm 

ăn c un  do bất đ n  quan điểm nên  n  T    n  c n   m ăn c un  với  n  H1, 

 ai bên t ốn  n ất c ấm dứt việc  ùn vốn   m ăn  Ôn  T đã  iao  ư n  c o  n  

H1, ông   a đ n  Ý c  u trác  n iệm trả số tiền 250 000 000đ c a b  H.  

Vợ c  n   n  H1 viết tờ cam  ết đề n  y 03/01/2024 đ n     o n trả b  H 
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số tiền 250 000 000 đ n  v  tiền  ãi    ời điểm viết tờ cam  ết t   b  H cũn  đã 

đ n    c o  n  H1 trả nợ  V  vậy,  n  H1 và bà C có n   a v  trả tiền c o b  H, 

ông T    n  đ n    cùn   n  H1 và bà C trả số tiền vay 250 000 000đ c o b  H. 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 03/2025/DS-ST ngày 03/01/2025 của Tòa án 

nhân dân huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã quyết định. 

C ấp n ận yêu cầu    i  iện c a n uyên đơn c    r n    u  . 

Buộc an   rần Văn  1, c    in      L  C có n   a v  p ải t anh toán cho 

c    r n    u   số tiền đã vay vốn v   ãi    264 525 000 đ n  ( ai trăm sáu mươi 

bốn triệu, năm trăm  ai mươi  ăm n   n đ n ), tron  đó  ốc 250 000 000 đ n  

( ai trăm năm mươi triệu đ n ), tiền  ãi    14 525 000 đ n  (Mười bốn triệu năm 

trăm  ai mươi  ăm n   n đ n )   

Buộc an   rần Văn  1 v  c   L      C1 p ải có n   a v  t an  toán c o c   

 r n    u   số tiền vay    68 500 000 đ n ,    n  yêu cầu  ãi suất   ổn  cộn   ai 

  oản trên    333 025 000 đ n , tron  đó tiền  ốc    318 500 000 đ n  v  tiền  ãi 

   14 525 000 đ n   

  n  c   một p ần yêu cầu    i  iện về việc đ i diện n uyên đơn r t   i số 

tiền 25 000 000đ    n  yêu cầu an  H1 v  c   C1 trả  

Bản án c n tuyên về án p í, n   a v  c ậm t i   n  án v  quyền   án  cáo 

c a các đươn  s  t eo  uật đ n   

Ngày 15/01/2025 ông  rần Văn  1 và bà  in      L  C   án  cáo yêu cầu 

s a một p ần bản án sơ t ẩm  Ôn  H1 và bà C đ n    trả cho bà H số tiền 

125 000 000đ cùn  với  ãi suất n   nước quy đ n   K  n  đ n    trả c o b  H số 

tiền 68 500 000đ, v     n  có vay   

Tại phiên tòa phúc thẩm:  

Anh  uỳn  Duy K    n ười đ i diện  ợp p áp c a n uyên đơn b   r n    u 

H v  các b  đơn  n   rần Văn  1, bà  in      L  C v  n ười có quyền  ợi, n   a 

v   iên quan  ng N uyễn  ữu   t ỏa t uận được với n au về việc  iải quyết to n 

bộ nội dun  v  án n ư sau:  

Do ông N uyễn  ữu   và ông  rần Văn  1 c ưa tín  toán với n au về số 

tiền vốn,  ời tron  việc  ùn vốn   m ăn nên t i p iên t a  n  N uyễn  ữu   t ỏa 

t uận với  n   rần Văn  1 là ông T đ n    cùn  với  n  H1 trả nợ c o b   r n  

Thu H  Bản án sơ t ẩm tuyên buộc  n  H1 và bà C có n   a v  trả b  H số tiền 

333 025 000đ (tron  đó có tiền  ốc 250 000 000đ t eo biên n ận n  y 13/9/2023, 

tiền  ãi 14 525 000đ v  68 500 000đ),  n  T và ông   a đ n  Ý c ia đ i trả số tiền 

này cho bà H  C  t ể  n  T có n   a v  trả b  H số tiền 166 512 500đ  Ôn  H1 và 

bà C có n   a v   iên đới trả b  H số tiền 166 512 500đ           

        Về án p í: các đươn  s  c  u t eo quy đ n  c a p áp  uật  

        Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm: 

Căn cứ  iều 300,   oản 2  iều 308 Bộ  uật tố t n  d n s ,  iều 29 N    

quyết 326/2016/UB VQ 14 n  y 30/12/2016 c a Ủy ban t ườn  v  Quốc  ội quy 

đ n  mức t u, miễn,  iảm, t u nộp, quản   , s  d n  áp p í v   ệ p í   a án  

C ấp n ận yêu cầu   án  cáo c a b  đơn  rần Văn  1 và  in      L  C; 

C n  n ận s  t ỏa t uận c a các đươn  s ; 
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S a bản án d n s  sơ t ẩm số 03/2025/DS-S  n  y 03/01/2025 c a   a án 

n  n d n  uyện Lon    , t n  V n  Lon  t eo  ướn : c n  n ận s  t ỏa t uận c a 

các đươn  s    

Về án p í d n s  p  c t ẩm: do s a bản án d n s  sơ t ẩm nên đươn  s  

   n  p ải c  u án p í d n s  p  c t ẩm   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Về tố tụng: 

           [1] N  y 03/01/2025,  a án cấp sơ t ẩm   t    v  tuyên án, ngày 

15/01/2025 ông  rần Văn  1 và bà  in      L  C   án  cáo    c n tron  t ời   n 

t eo quy đ n  t i  iều 273 c a Bộ  uật tố t n  d n s    ươn  s  nộp tiền t m ứn  

án p í p  c t ẩm đ n  quy đ n  nên v  án đ  điều  iện   t    t eo t   t c p  c 

t ẩm  

         Về nội dung: 

[1]   i p iên t a p  c t ẩm, an   uỳnh Duy K    n ười đ i diện  ợp p áp 

c a n uyên đơn b   r n    u   v  các b  đơn  n   rần Văn  1, bà  in      Lý C 

v  n ười có quyền  ợi, n   a v   iên quan  n  N uyễn  ữu   t ỏa t uận được với 

n au về việc  iải quyết to n bộ nội dun  v  án, c  t ể n ư sau:  

Ông  rần Văn  1 và bà  in      L  C có n   a v   iên đới trả b   r n    u 

H số tiền 166 512 500đ   

Ông N uyễn  ữu   có n   a v  trả b   r n    u   số tiền 166 512 500đ 

         [2] Xét s  t ỏa t uận c a các đươn  s      o n to n t  n uyện,    n  vi 

p  m điều cấm c a  uật v     n  trái đ o đức  ã  ội  Căn cứ  iều 300 c a Bộ  uật 

tố t n  d n s , c n  n ận s  t ỏa t uận c a các đươn  s  t i p iên t a v  s a án sơ 

t ẩm   

        [3] Về án p í: căn cứ  iều 147,  iều 148 c a Bộ  uật tố t n  d n s ,   oản 2  

 iều 26,   oản 2  iều 29 c a N    quyết số 326/2016/UB VQ 14 n  y 30 t án  

12 năm 2016 c a Ủy ban   ườn  v  Quốc  ội quy đ n  về mức t u, miễn,  iảm, 

t u, nộp, quản    v  s  d n  án p í v   ệ p í   a án  

         - n p í d n s  sơ t ẩm: do s a án nên s a   i án p í, các đươn  s  p ải c  u 

án p í trên tổn  số tiền p ải trả c o n uyên đơn   

         Buộc  n   rần Văn H1 và bà  in      L  C p ải c  u án p í số tiền 

166 512 500đ   5%  =  8 325 625đ (   m tr n 8 325 000đ)   

Buộc  n  N uyễn  ữu   p ải c  u án p í 166 512 500đ   5%  8 325 6255đ ( 

  m tr n 8 325 000đ)   

- n p í d n s  p  c t ẩm: do s a án nên  n  H1 và bà C    n  p ải c  u án 

p í d n s  p  c t ẩm  

        [4] Quyết đ n  c a bản án sơ t ẩm về đ n  c   một p ần yêu cầu    i  iện về 

việc đ i diện n uyên đơn r t   i số tiền 25 000 000đ    n  yêu cầu an  H1 v  c   

C trả,    n  có   án  cáo,   án  n    có  iệu   c p áp  uật  ể từ n  y  ết t ời   n 

  án  cáo,   án  n     

Vì các lẽ trên;  

                                                QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ các  iều 147,  iều 148,  iều 300,   oản 2  iều 308 c a Bộ  uật tố 

t n  d n s ;   oản 2  iều 26,   oản 2  iều 29 c a N    quyết số 

326/2016/UB VQ 14 n  y 30 t án  12 năm 2016 c a Ủy ban   ườn  v  Quốc 

 ội quy đ n  về mức t u, miễn,  iảm, t u, nộp, quản    v  s  d n  án p í v   ệ p í 

Tòa án.  

        C ấp n ận yêu cầu   án  cáo c a  ng  rần Văn  1 và bà  in      L  C; 

        S a bản án d n s  sơ t ẩm số 03/2025/DS-S  n  y 03 t án  01 năm 2025 

c a  o  án n  n d n  uyện Lon    , t n  V n  Lon         

        C n  n ận s  t ỏa t uận c a các đươn  s  n uyên đơn b   r n    u   có 

anh  uỳn  Duy K   m đ i diện v  b  đơn  n   rần Văn  1, bà  in      L  C và 

n ười có quyền  ợi, n   a v   iên quan  n  N uyễn  ữu  . 

          1.S  t ỏa t uận c a các đươn  s  c  t ể n ư sau:  

Ông  rần Văn  1 và bà  in      L  C có n   a v   iên đới trả b   r n    u 

H số tiền 166 512 500đ (Một trăm sáu mươi sáu triệu năm trăm mười  ai n   n 

năm trăm đ n )   

Ông N uyễn  ữu   có n   a v  trả b   r n    u   số tiền 166 512 500đ 

(Một trăm sáu mươi sáu triệu năm trăm mười  ai n   n năm trăm đ n )  

Kể từ n  y bản án, quyết đ n  có  iệu   c p áp  uật (đối với các trườn   ợp 

cơ quan t i   n  án có quyền c   độn  ra quyết đ n  t i   n  án  o c  ể từ n  y 

có đơn yêu cầu t i   n  án (đối với   oản tiền p ải trả c o n ười được t i   n  án)  

c o đến   i t i   n  án  on  tất cả các   oản tiền, t     n  t án  bên p ải t i   n  

án c n p ải c  u   oản tiền  ãi c a số tiền c n p ải t i   n  án t eo mức  ãi suất 

các bên t ỏa t uận n ưn  p ải p ù  ợp với quy đ n  c a p áp  uật; nếu    n  có 

t ỏa t uận về mức  ãi suất t   quyết đ n  t eo mức  ãi suất t eo quy đ n  t i   oản 

2  iều 468 c a Bộ  uật d n s  năm 2015  

2.Về án p í: 

2.1. n p í d n s  sơ t ẩm:  

Buộc  n   rần Văn  1 và bà  in      L  C có n   a v  c  u án p í số tiền    

8 325 000đ (  ám triệu ba trăm  ai mươi  ăm n   n đ n )   

Buộc  n  N uyễn  ữu   p ải c  u án p í số tiền 8 325 000đ ( ám triệu ba 

trăm  ai mươi  ăm n   n đ n )  

         o n trả b   r n    u   số tiền 9 625 000đ (C ín triệu sáu trăm  ai mươi  ăm 

n   n đ n ) tiền t m ứn  án p í d n s  sơ t ẩm t eo biên  ai t u số 0001577 n  y 

23/10/2024 t i C i c c   i   n  án d n s   uyện Lon    , t n  V n  Lon   

        2.2. n p í d n s  p  c t ẩm:  o n trả  n   rần Văn  1 và bà  in      L  C 

số tiền t m ứn  án p í p  c t ẩm    600 000đ ( Sáu trăm n   n đ n )t eo các biên 

 ai số 0001847, 001846 cùn  n  y 16/01/2025 c a C i c c   i   n  án d n s  

 uyện Lon    , t n  V n  Lon    

        3.Quyết đ n  c a bản án sơ t ẩm về đ n  c   một p ần yêu cầu    i  iện về 

việc đ i diện n uyên đơn r t   i số tiền 25 000 000đ    n  yêu cầu an  H1 v  c   

C trả,    n  có   án  cáo,   án  n    có  iệu   c p áp  uật  ể từ n  y  ết t ời   n 

kháng cáo,   án  n     
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 rườn   ợp bản án, quyết đ n  được t i   n  t eo quy đ n  t i  iều 2 Luật 

t i   n  án d n s  t   n ười được t i   n  án d n s , n ười p ải t i   n  án d n s  

có quyền t ỏa t uận t i   n  án, quyền yêu cầu t i   n  án, t  n uyện t i   n  án 

 o c b  cưỡn  c ế t i   n  án t eo quy đ n  t i các  iều 6, 7, 7a, 7b v  9 Luật t i 

  n  án d n s ; t ời  iệu t i   n  án được t  c  iện t eo quy đ n  t i  iều 30 Luật 

t i   n  án d n s   

Bản án p  c t ẩm có  iệu   c p áp  uật  ể từ n  y tuyên án    

 
Nơ    ậ : 

-  ươn  s ; 

- VKSND cùn  cấp; 

- CC  ADS  uyện Lon    ; 

- AND  uyện Lon    ; 

- Lưu    sơ v  án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

                     ( ã ký) 

 

 

                   Đặng Thị Ánh Bình 

 

 

 

 

 

 

   

                    

                     

  

 

 

  

   

 

 

  

  

 

 



 

   

7 

 

 

 

         
 

 


